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 Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ
 Ngày thi :         /7/ 2015
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2
điểm)
	1, Viết phương trình Bernoulli cho một điểm bất kỳ trên mặt cắt 1-1 và điểm giữa của mặt cắt 2-2, mặt chuẩn qua tâm ống (viết theo áp suất dư Pd1 = Pd2 = 0)

Ta được 
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	2,                        
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Ghi chú: - Viết đúng công thức hw được 0,25đ

· Viết đúng công thức hdm được 0,25đ
	0,5

	
	3,                     
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Thay H = 1m, d1= 0,050 m, d​2= 0,075 m ta tính được 
v2=1,963 m/s
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Ghi chú: - Viết đúng công thức H được 0,5đ

· Thay H, d1, d2 tính được v2 được 0,25đ

· Tính được Q được 0,25đ
	1,0

	

	Câu 2

(2,0

điểm)
	1, 

Vì 1-2 là quá trình nén đoạn nhiệt nên:
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Điểm 1:

[image: image27.png]


[image: image8.png]_RTy _287.303

1T p T 2.10°

= 0,435 m? /kg (0.5diém)




Điểm 4: 
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Trong quá trình giản nở đoạn nhiệt 3-4 ta có:
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	Nhiệt cấp vào của chu trình:
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a1 = Co(Ty —Ty) = = (1164 — 781) = 387 kJ/kg(0.5diém)
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	Nhiệt thải ra của chu trình:
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42 = C,(T, — T,) = =2 (303 — 531) = ~164,3 kJ /kg(0, 5diém)
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	Câu 3

(3 điểm)
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	1,0

	
	2, Chú thích  ( 1 điểm )
* Lực kéo tiếp tuyến Pk:

Pk là phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe chủ động theo chiều cùng với chiều chuyển động của ôtô. Điểm đặt của Pk tại tâm của vết tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường:
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( 0,25 điểm )

* Lực cản lăn Pf :

Lực cản lăn ở các bánh xe trước và sau là :


Pf1 = Z1f1;      Pf2 = Z2f2 ;


Với f1, f2 là hệ số cản lăn ở bánh xe trước và sau .

* Mômen cản lăn Mf:

Mômen cản lăn của ôtô được tính :


Mf = Mf1 [image: image15.wmf]+

Mf2 = Z1frđ[image: image16.wmf]+

Z2frđ = [image: image17.wmf]a
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Ở đây:


Mf1, Mf2 – Mômen cản lăn ở các bánh xe cầu trước và cầu sau.


rđ – Bán kính động lực học của bánh xe.                                      ( 0,25 điểm )

* Lực cản lên dốc Pi :

Pi = Gsin[image: image18.wmf]a




* Lực cản không khí [image: image19.wmf]w

P

:

Khi ôtô chuyển động, lực cản không khí xuất hiện bởi các lực khí động học. 
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* Lực cản quán tính Pj:
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[image: image22.wmf]* Lực cản ở móc kéo Pm:

Điểm đặt của Pm tại móc kéo, có phương song song với mặt đường và được tính như sau:
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	1,0

	
	3,
	1,0

	

	 Câu 4

(3 điểm)

	1,
Ghi chú: - Vẽ đúng được 0,25đ

· Chú thích đúng được 0,25đ
	0,5

	
	2,

+ Áp suất nhớt thấp: các tiếp điểm bên trong công tắc áp suất nhớt (cảm biến báo nhớt) đóng, đèn báo nhớt sáng. (0,5đ)

+ Áp suất nhớt cao: Khi khởi động động cơ và áp suất nhớt tăng cao hơn giá trị qui định, áp suất nhớt tác dụng lên màng bên trong công tắc áp suất nhớt làm cho tiếp điểm mở, đèn báo nhớt tắt. (0,5đ)


	1,0

	
	3, Nêu công dụng, điều kiện làm việc của xéc-măng trong động cơ. 
· Công dụng (0,25đ)

· Cùng đỉnh piston làm kín buồng đốt trong xylanh không để khí cháy lọt xuống cạc te.

· Ngăn không cho dầu bôi trơn vào buồng đốt.

· Điều kiện làm việc (0,25đ)
Làm việc trong điều kiện chịu nhiệt độ cao, lực va đập lớn, ma sát và chịu ăn mòn hoá học cao.
1. Chịu nhiệt độ cao

Vì xéc măng trực tiếp tiếp xúc với khí cháy và do piston truyền nhiệt cho xylanh qua xéc măng, do ma sát với xylanh.

Do nhiệt độ cao làm cho sức bền cơ học giảm, dẫn đến mất độ đàn hồi.

2. Chịu lực va đập lớn:

Do lực khí thể Pz và lực quán tính Pj luôn thay đổi trị số và chiều gây va đập mạnh giữa xéc măng và rãnh xéc măng.

 3. Chịu mài mòn
Do ma sát, công ma sát của xéc măng chiếm 50 – 60% toàn bộ tổn thất cơ giới của động cơ đốt trong.

Ngay khi động cơ không làm việc xéc măng vẫn chịu ứng suất uốn.


	0,5

	
	4, Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát trên động cơ. 
Hệ thống làm mát  có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ. (0,25đ)

- Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xylanh giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xylanh. (0,25đ)

- Nếu nhiệt độ làm mát quá thấp, làm nhiên liệu khó bay hơi và cháy không hết tạo muội than làm bó kẹt xécmăng giảm công suất và tiêu hao nhiên liệu. (0,25đ)

- Hệ thống làm mát  giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.

- Cung cấp nhiệt cho thiết bị sưởi ấm khoang hành khách.

- Nhiệt độ ổn định và tối ưu của nước làm mát nằm trong khoảng 80 – 950C. (0,25đ)


	1,0

	
	
	

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.





































ĐỀ SỐ: 02
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